
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 6 ngõ 58, phố Cầu Am, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 096.18.13.114 - 0982.014.246 - 0915.171.594
Mã số thuế: 0110072014

Hotline/Zalo: 096.18.13.114
maybomhanoi.vn  |  info@maybomhanoi.vn

BẢNG GIÁ MÁY BƠM HITACHI
Áp dụng từ: 01/05/2026

Thương hiệu: Hitachi - Nhật Bản
Đơn vị tính: VNĐ

Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá máy bơm Hitachi chính hãng, áp dụng từ ngày 01/05/2026 đến khi có
thông báo mới.

TT Model Nguồn Công suất Cột áp Lưu lượng
(L/phút)

Giá niêm yết
(VNĐ)

BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN INVERTER

1 WM-P750GX 220V 750W 20m 70 - 80 24.000.000

2 WM-P400GX-SPV 220V 400W 20m 56 - 62 19.000.000

3 WM-P250GX-SPV 220V 250W 20m 42 - 55 12.600.000

BƠM TĂNG ÁP LOẠI TUABIN (MÁY VUÔNG)

4 TM-60L 220V 150W 12m 55 - 60 9.300.000

BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - MÁY VUÔNG

5 WM-P300GX2-SPV 220V 300W 18m 48 - 56 7.420.000

6 WM-P200GX2-SPV 220V 200W 14m 40 - 47 6.000.000

7 WM-P150GX2-SPV 220V 150W 12m 32 - 41 5.100.000

BƠM TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - MÁY TRÒN

8 WT-P400GX2-SPV 220V 400W 20m 56 - 64 12.500.000

9 WT-P350GX2-SPV 220V 350W 20m 51 - 59 11.800.000

10 WT-P300GX2-SPV 220V 300W 20m 47 - 57 7.700.000

11 WT-P250GX2-SPV 220V 250W 20m 43 - 49 7.000.000

12 WT-P200GX2-SPV 220V 200W 18m 39 - 47 6.350.000

13 WT-P150GX2-SPV 220V 150W 12m 31 - 38 5.700.000

14 WT-P100GX2-SPV 220V 100W 12m 25 - 33 5.200.000

BƠM CHÂN KHÔNG (ĐẨY CAO)

15 W-P150N 220V 150W 30m 35 - 45 2.000.000

16 W-P200N 220V 200W 30m 40 - 52 2.300.000

GHI CHÚ

01  Giá trên là giá niêm yết, đã bao gồm thuế VAT 02  Bảo hành 03 năm với động cơ, 01 năm với các thiết bị điện

03  Bảng giá có hiệu lực từ 01/05/2026 đến khi có bảng giá mới 04  Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội

05  Vui lòng gọi hotline để nhận giá tốt nhất theo số lượng 06  Tư vấn chọn bơm và đặt hàng: Hotline/Zalo 096.18.13.114

THÔNG TIN THANH TOÁN
Tài khoản công ty
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM HÀ NỘI
110072014
MB, CN Tây Hà Nội, PGD Hà Đông

Tài khoản cá nhân
Hoàng Mạnh Cường
0541.000.215748
Ngân hàng Vietcombank

Zalo tư vấn
Quét mã để kết bạn
096.18.13.114
Nhắn tin tư vấn

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2026
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Vận chuyển nguồn nước thông minh
maybomhanoi.vn

HOTLINE - ZALO
096.18.13.114

EMAIL
info@maybomhanoi.vn


